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Số :          /ĐA-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020
ĐỀ ÁN
Đăng ký chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng

A. Trụ sở chính
I. Ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Quy mô tuyển sinh/năm: 30 sinh viên

1. Lý do đào tạo chương trình chất lượng cao (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
2. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
2.1.. Tên chương trình: 

· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
- Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đáp ứng các tiêu chí sau đây:
+ Có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp;

+ Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương;
+ Năng lực về công nghệ thông tin của người học đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành ............, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 100 tín chỉ, tỷ lệ thực hành .....%/ tổng thời lượng chương trình, ..... % thời lượng chương trình người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo.

(Phụ lục I - Chương trình đào tạo, chương trình các môn học kèm theo)

2.2. Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy
 (Phụ lục II - Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy)
3. Nhà giáo giảng dạy (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
- Nhà giáo giảng dạy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo các quy định hiện hành.

- Nhà giáo dạy những nội dung kiến thức cơ sở và nội dung chuyên môn có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên đúng chuyên môn. Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành từ 3 năm trở lên.

- Nhà giáo giảng dạy các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

3.1. Tổng số nhà giáo: 

3.2. Nhà giáo cơ hữu: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Nhà giáo thỉnh giảng
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Phụ lục III - Hồ sơ nhà giáo)

4. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của ngành ........., trình độ đào tạo cao đẳng.
4.1. Cơ sở vật chất  (PHÒNG QT-DV + CÁC KHOA)
Phòng học được thiết kế là các phòng học chuyên môn hóa, có đủ điều kiện để thực hiện giảng dạy theo phương pháp tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập khác phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Nhà trường trang bị đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập; có các phần mềm mô phỏng cần thiết phục vụ giảng dạy cho người học và các cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của chương trình chất lượng cao do nhà trường quy định.

Số phòng học chuyên môn hoá:

Số phòng lý thuyết chuyên môn: 
Số phòng/ xưởng thực hành: 
4.2. Thiết bị dạy học (PHÒNG TC – HC – TH + CÁC KHOA)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


5. Người học  (PHÒNG TS-ĐT)
Người học phải có đầy đủ các điều kiện để học tập trình độ cao đẳng theo quy định hiện hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; đạt bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương;

- Người học là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo đối với chương trình chất lượng cao.

6. Tổ chức và quản lý đào tạo  (PHÒNG TS-ĐT + CÁC KHOA)
6.1. Tổ chức đào tạo

Việc tổ chức thực hiện chương trình đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về đào tạo trình độ cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chương trình đào tạo có sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo. Có .......% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo;

- Có hợp đồng ký kết hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học đến thực hành, thực tập giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mục tiêu công việc và các yêu cầu đối với người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
(Phụ lục IV- Biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo)

6.2. Bằng cấp của chương trình chất lượng cao

Người học tốt nghiệp chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng được cấp bằng tốt nghiệp theo trình độ và ngành, nghề tương ứng. Bằng tốt nghiệp được ghi bổ sung nội dung: “Chương trình chất lượng cao”.

6.3. Hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm

- Nhà trường có bộ phận chuyên trách về công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

- Nhà trường có cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phải đảm bảo trên 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

Phạm Hữu Lộc


